
Ghi chú

Phổ 

thông

Chuyên 

môn

Lý luận 

chính trị
Ngoại ngữ Tin học

Chứng chỉ 

QLNN

Quốc 

phòng- an 

ninh

1
THCS Nguyễn Tất 

Thành

Cấn Thị Thành - 

Hiệu trưởng
Kinh x 04/04/1977 Nữ V07.04.31 12/12

Đại học sư 

phạm Sinh
Trung cấp

Tiếng Anh 

B

Cơ bản 

(TT03)

Chứng chỉ 

bồi dưỡng 

CBQL

Chứng chỉ 

QP-AN

2
THCS Nguyễn Tất 

Thành

Lê Văn Diện - Phó 

hiệu trưởng
Kinh x 10/04/1979 Nam V07.04.31 12/12

Đại học sư 

phạm 

GDCT

Trung cấp
Tiếng Anh 

B

Cơ bản 

(TT03)

Chứng chỉ 

bồi dưỡng 

CBQL

3
THCS Nguyễn Tất 

Thành

Nguyễn Thị Thanh - 

Phó hiệu trưởng
Kinh x 14/06/1985 Nữ V07.04.31 12/12

Đại học sư 

phạm Lí
Trung cấp

Tiếng Anh 

B1

Cơ bản 

(TT03)

Chứng chỉ 

bồi dưỡng 

CBQL

4
THCS Nguyễn Tất 

Thành

Trần Văn Bản - Giáo 

viên
Kinh x 19/10/1980 Nam V07.04.31 12/12

Đại học sư 

phạm Toán
Trung cấp

Tiếng Anh 

B
Cao đẳng

Chứng chỉ 

bồi dưỡng 

CBQL

5
THCS Nguyễn Tất 

Thành

Cù Thị Thanh Bình- 

Giáo viên
Kinh x 02/09/1982 Nữ V07.04.31 12/12

Đại học sư 

phạm Ngữ 

văn

Tiếng Anh 

B

Cơ bản 

(TT03)

6
THCS Nguyễn Tất 

Thành

Nguyễn Hữu Cường- 

Giáo viên
Kinh 14/05/1989 Nam V07.04.31 12/12

Đại học sư 

phạm 

GDTC

Cơ bản 

(TT03)

7
THCS Nguyễn Tất 

Thành

Lê Thị Nhật Diệu- 

Giáo viên
Kinh 20/12/1993 Nữ V07.04.32 12/12

Đại học sư 

phạm

Tiếng Anh 

B2

Cơ bản 

(TT03)

8
THCS Nguyễn Tất 

Thành

Trần Thị Thùy Dung- 

Giáo viên
Kinh 03/12/1989 Nữ V07.04.32 12/12

Đại học sư 

phạm 

ngoại ngữ 

Anh

Cơ bản 

(TT03)

Ngày tháng 

năm sinh

Biểu mẫu số 02

Giới 

tính

Hạng viên 

chức

Trình độ đào tạo

DANH SÁCH  VIÊN CHỨC TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP DO NHÀ NƯỚC ĐẢM BẢO 

CHI THƯỜNG XUYÊN 

STT Tên đơn vị
Họ và tên, chức vụ 

theo vị trí việc làm
Dân tộc

Đảng 

viên



9
THCS Nguyễn Tất 

Thành

Hoàng Thị Hà- Giáo 

viên
Kinh 04/12/1981 Nữ V07.04.32 12/12

Đại học sư 

phạm công 

nghệ

Tiếng Anh 

B

Cơ bản 

(TT03)

10
THCS Nguyễn Tất 

Thành

Lê Thị Duy Hằng- 

Giáo viên
Kinh x 14/02/1986 Nữ V07.04.31 12/12

Đại học sư 

phạm

Tiếng Anh 

B
Khác

11
THCS Nguyễn Tất 

Thành

Lê Thị Hạnh- Thư 

viện
Kinh 11/11/1975 Nữ V01.02.03 12/12

Đại học 

luật

12
THCS Nguyễn Tất 

Thành

Vũ Thị Hạnh- Giáo 

viên
Kinh 27/07/1981 Nữ V07.04.32 12/12

Đại học sư 

phạm Tin
Cao đẳng

13
THCS Nguyễn Tất 

Thành

Nguyễn Thị Thu 

Hiền- Giáo viên
Kinh 19/11/1997 Nữ V07.04.32 12/12

Đại học sư 

phạm 

ngoại ngữ 

Anh

Tiếng Anh 

B2

Cơ bản 

(TT03)

14
THCS Nguyễn Tất 

Thành

Nguyễn Thị Hiền- 

Giáo viên
Kinh 19/11/1978 Nữ V07.04.32 12/12

Đại học sư 

phạm Ngữ 

văn

Trình độ 

B

15
THCS Nguyễn Tất 

Thành

Nguyễn Thị Hương- 

Giáo viên
Kinh x 15/11/1980 Nữ V07.04.31 12/12

Đại học sư 

phạm Ngữ 

văn

16
THCS Nguyễn Tất 

Thành

Bùi Thị Huyền- Giáo 

viên
Kinh 01/08/1992 Nữ V07.04.32 12/12

Đại học sư 

phạm Ngữ 

văn

Tiếng Anh 

B

Trình độ 

B

17
THCS Nguyễn Tất 

Thành

Đồng Thị Huyền- 

Giáo viên
Kinh x 03/05/1987 Nữ V07.04.31 12/12

Đại học sư 

phạm Toán

Tiếng Anh 

B

Cơ bản 

(TT03)

18
THCS Nguyễn Tất 

Thành

Phan Thị Là- Giáo 

viên
Kinh 06/07/1987 Nữ V07.04.32 12/12

Đại học sư 

phạm Toán

Tiếng Anh 

B
Cao đẳng

19
THCS Nguyễn Tất 

Thành

Trần Thị Lành- Giáo 

viên
Kinh 12/02/1985 Nữ V07.04.31 12/12

Đại học sư 

phạm Toán

Tiếng Anh 

B

Cơ bản 

(TT03)

20
THCS Nguyễn Tất 

Thành

Lang Văn Lịch- Giáo 

viên
Thái x 18/03/1987 Nam V07.04.32 12/12

Đại học sư 

phạm 

GDTC

21
THCS Nguyễn Tất 

Thành

Vi Thị Thanh Lịch- 

Giáo viên
Nùng x 28/07/1981 Nữ V07.04.31 12/12

Đại học sư 

phạm Sử

Tiếng Anh 

B

Trình độ 

A

22
THCS Nguyễn Tất 

Thành

Đinh Thị Luân- Giáo 

viên
Mường 01/02/1984 Nữ V07.04.32 12/12

Đại học sư 

phạm Mỹ 

thuật



23
THCS Nguyễn Tất 

Thành

Nguyễn Thị Mai- 

Giáo viên
Kinh x 22/02/1982 Nữ V07.04.31 12/12

Đại học sư 

phạm Ngữ 

văn

Tiếng Anh
Cơ bản 

(TT03)

24
THCS Nguyễn Tất 

Thành

Nguyễn Thị Bích 

Ngọc- Giáo viên
Kinh 19/07/1997 Nữ V07.04.32 12/12

Đại học sư 

phạm Sinh

Trình độ 

B

25
THCS Nguyễn Tất 

Thành

Đỗ Thị Nhi - Giáo 

viên
Kinh 15/07/1982 Nữ V07.04.11 12/12

Đại học sư 

phạm Hóa
Tiếng Anh

Cơ bản 

(TT03)

26
THCS Nguyễn Tất 

Thành

Nguyễn Thị Phượng- 

Giáo viên
Kinh x 20/06/1992 Nữ V07.04.11 12/12

Đại học sư 

phạm Ngữ 

văn

Tiếng Anh 

B

Trình độ 

B

27
THCS Nguyễn Tất 

Thành

Dương Thị Thái 

Phượng- Giáo viên
Kinh x 15/12/1985 Nữ V07.04.31 12/12

Đại học sư 

phạm Lí

Tiếng Anh 

B

Cơ bản 

(TT03)

28
THCS Nguyễn Tất 

Thành

Nguyễn Thị Hồng 

Sâm- Giáo viên
Kinh x 04/04/1986 Nữ V07.04.31 12/12

Đại học sư 

phạm Lí

Tiếng Anh 

B

Trình độ 

A

29
THCS Nguyễn Tất 

Thành

Phạm Thị Thắm- 

Giáo viên
Kinh x 30/07/1993 Nữ V07.04.32 12/12

Đại học sư 

phạm Toán

Tiếng Anh 

B

Trình độ 

B

30
THCS Nguyễn Tất 

Thành

Phạm Văn Thân- 

Giáo viên
Kinh 19/03/1988 Nam V07.04.32 12/12

Đại học sư 

phạm 

GDTC

Tiếng Anh 

B

Cơ bản 

(TT03)

31
THCS Nguyễn Tất 

Thành

Phan Ngọc Thanh- 

Giáo viên
Kinh 22/09/1991 Nữ V07.04.32 12/12

Đại học sư 

phạm Âm 

nhạc

Cơ bản 

(TT03)

32
THCS Nguyễn Tất 

Thành

Phan Thị Kim Thiệu  

- Kế toán
Kinh 16/10/1979 Nữ 06.031 12/12

Đại học kế 

toán

Tiếng Anh 

B

Trình độ 

A

33
THCS Nguyễn Tất 

Thành

Đinh Thị Thủy- Giáo 

viên
Kinh x 05/07/1979 Nữ V07.04.31 12/12

Đại học sư 

phạm 

ngoại ngữ 

Anh

Tiếng Anh 

B2

34
THCS Nguyễn Tất 

Thành

Trần Thị Thuyền- 

Giáo viên
Kinh 24/09/1980 Nữ V07.04.32 12/12

Đại học sư 

phạm Địa

Cơ bản 

(TT03)

35
THCS Nguyễn Tất 

Thành

Vũ Như Tri- Giáo 

viên
Kinh x 27/10/1983 Nam V07.04.32 12/12

Đại học sư 

phạm 

KHTN

36
THCS Nguyễn Tất 

Thành

Trương Thị Tư - Văn 

thư
Kinh 02/10/1988 Nữ V01.02.03 12/12

Trung cấp 

Văn thư 

lưu trữ

Cơ bản 

(TT03)



37
THCS Nguyễn Tất 

Thành

Nguyễn Thị Phượng 

Uyên - Giáo viên
Kinh 25/04/1997 Nữ V07.04.32 12/12

Đại học sư 

phạm 

ngoại ngữ 

Anh

Tiếng Anh 

B2

Trình độ 

A

38
THCS Nguyễn Tất 

Thành

Trần Thị Hải Vân - 

Giáo viên
Kinh x 16/01/1986 Nữ V07.04.31 12/12

Đại học sư 

phạm Địa 

lí

39
THCS Nguyễn Tất 

Thành

Hoàng Thị Vân- 

Giáo viên
Kinh x 30/06/1984 Nữ V07.04.11 12/12

Đại học sư 

phạm Tin 

học

Đại học

40
THCS Nguyễn Tất 

Thành

Phạm Thị Vị- Giáo 

viên
Kinh x 10/11/1980 Nữ V07.04.31 12/12

Đại học sư 

phạm Ngữ 

văn

Tiếng Anh 

B

Trình độ 

A

41
THCS Nguyễn Tất 

Thành

Nguyễn Đức Vũ- 

Giáo viên
Kinh 18/08/1997 Nam V07.04.32 12/12

Đại học sư 

phạm hóa 

học

Tiếng Anh 

B

Cơ bản 

(TT03)

42
THCS Nguyễn Tất 

Thành

Vi Thị Vượng- Giáo 

viên
Nùng 25/01/1986 Nữ V07.04.32 12/12

Đại học 

Sinh học

43
THCS Nguyễn Tất 

Thành

Nguyễn Thị Hải Yến- 

Giáo viên
Kinh 07/11/1995 Nữ V07.04.32 12/12

Thạc sĩ vật 

lí


